	 Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (Vốn dự án và chương trình mục tiêu)

	    thực hiện tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2007

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Thực hiện (Tỷ đồng)
	7 tháng năm

	
	
	6 tháng
	Ước tính
	Cộng dồn
	2007 so với

	
	
	năm 2007
	tháng 7
	7 tháng đầu
	kế hoạch

	
	
	 
	năm  2007
	năm  2007
	năm 2007 (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	41798.4
	
	8646.7
	
	50445.1
	
	52.9
	

	
	Trung ương
	15114.3
	
	3116.5
	
	18230.8
	
	51.5
	

	
	Địa phương
	26684.1
	
	5530.2
	
	32214.3
	
	53.7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Một số Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bộ Công nghiệp
	98.5
	
	25.5
	
	124.0
	
	64.9
	

	
	Bộ Xây dựng
	59.3
	
	16.5
	
	75.8
	
	50.2
	

	
	Bộ NN và PTNT
	882.0
	
	205.6
	
	1087.6
	
	50.3
	

	
	Bộ Thuỷ sản
	110.1
	
	19.5
	
	129.6
	
	52.1
	

	
	Bộ Giao thông Vận tải
	2131.0
	
	350.6
	
	2481.6
	
	32.8
	

	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	603.3
	
	95.5
	
	698.8
	
	56.9
	

	
	Bộ Văn hoá và Thông tin
	161.1
	
	30.2
	
	191.3
	
	56.9
	

	
	Bộ Y tế
	502.4
	
	86.5
	
	588.9
	
	55.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Một số địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hà Nội
	2699.1
	
	533.4
	
	3232.5
	
	55.9
	

	
	Bắc Ninh
	278.3
	
	60.7
	
	338.9
	
	49.3
	

	
	Hải Phòng
	551.2
	
	110.1
	
	661.3
	
	47.9
	

	
	Thái Bình
	304.7
	
	62.0
	
	366.7
	
	55.0
	

	
	Bắc Kạn
	188.7
	
	70.0
	
	258.7
	
	58.3
	

	
	Yên Bái
	184.4
	
	50.2
	
	234.6
	
	44.4
	

	
	Thái Nguyên
	233.2
	
	40.5
	
	273.7
	
	45.8
	

	
	Lai Châu
	328.7
	
	60.3
	
	389.0
	
	58.9
	

	
	Nghệ An
	478.9
	
	108.6
	
	587.5
	
	49.1
	

	
	Hà Tĩnh
	310.2
	
	61.7
	
	371.9
	
	54.9
	

	
	Quảng Trị
	253.2
	
	65.0
	
	318.2
	
	44.9
	

	
	Thừa Thiên-Huế
	413.8
	
	113.2
	
	527.0
	
	60.6
	

	
	Đà Nẵng
	1042.2
	
	261.7
	
	1303.9
	
	62.1
	

	
	Lâm Đồng
	464.3
	
	118.3
	
	582.6
	
	61.7
	

	
	Ninh Thuận
	228.5
	
	65.0
	
	293.5
	
	59.2
	

	
	Bình Dương
	476.2
	
	144.9
	
	621.1
	
	64.5
	

	
	Bà Rịa- Vũng Tàu
	1020.7
	
	194.8
	
	1215.5
	
	62.6
	

	
	Tp. Hồ Chí Minh
	2652.8
	
	804.8
	
	3457.6
	
	41.8
	

	
	An Giang
	370.0
	
	58.6
	
	428.6
	
	66.0
	









































